
BS3.1-TW giảm

Thu hồi 

các khoản 

vốn ứng 

trước 

NSTW

Thanh 

toán nợ 

XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỔNG SỐ 101.840 23.852 18.039 0 18.039 18.039 0 3

A VỐN ĐẦU TƯ THEO NGÀNH, LĨNH 

VỰC, CHƯƠNGTRÌNH MỤC TIÊU VÀ 

CÁC KHOẢN CHI CỤ THỂ

101.840 23.852 18.039 0 18.039 18.039 0 3

A.1 Thu hồi ứng các dự án khôngthuộc Chương 

trình mục tiêu quy định tại Nghị quyết số 

1023/NQ-UBTVQH13 và Quyết định số 

40/2015/QĐ-TTg

101.840 23.852 18.039 0 18.039 18.039 0 3

1 - Hạ tầng khu công nghiệp 101.840 23.852 18.039 18.039 18.039 0 3

+ Đền bù khu CN. A1 xã Tân Qui Tây Sa Đéc Cty phát 

triển nhà và 

Khu CN

2009-

2012

428/QĐ-UBND.HC 

ngày 22/4/2009

3.455 3.481 25 25 25

+ Đường từ khu C MR đến ĐT 848 Cty phát 

triển nhà và 

Khu CN

2009-

2012

792/QĐ-UBND.HC 

ngày 13/6/2007

14.866 5.119 5.093 5.093 5.093

+ Khu HC Thương mại - Du lịch Trung tâm 

phát triển 

quỹ nhà đất

2007-

2010

476/QĐ-UBND.HC, 

11/9/2009 UBND Tỉnh

198 198 197 197 197 3

+ Khu Công Nghiệp Sông Hậu Cty 

DOCIMEXC

O

2006-

2012

113/QĐ-UBND.HC, 

01/8/2006 UBND Tỉnh

83.321 15.055 12.723 12.723 12.723

TMĐT 
Kế hoạch 

trung hạn 

đã giao 

đến hết 

năm 2019 

(NSTW)

Trong đó:

_____________________________________

Đơn vị: Triệu đồng

Chủ đầu tư Số quyết định; ngày, 

tháng, năm ban hành

Dự kiến 

điều 

chỉnh Kế 

hoạch 

vốn năm 

2020 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

(Kèm theo Nghị quyết số 376/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Thời 

gian KC-

HT

Quyết định đầu tư
Kế hoạch năm 2020

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Danh mục dự án
Trong đó: 

vốn NSTW

Ghi chú

Kế hoạch 

trung hạn 

5 năm giai 

đoạn 2016-

2020 (vốn 

NSTW)

Biểu số 3.1

DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN GIẢM KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) 

TT
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